
Nam Nữ Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Hà Kiều Anh 16/12/2000 TH-01
Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học 

Trương Định
71 71

2 Lâm Nhật Băng 18/10/2000 TH-02
Trường Tiểu học 

Duy Tân

Trường Tiểu học 

Võ Trường Toản
62 62

3 Phạm Lê Ngọc Cẩm Bi 05/05/1998 TH-03
Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học 

Trương Định
67 67

4 Nguyễn Thu Dung 15/11/2000 TH-04
Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền
76 76

5 Trần Thị Kim Duyên 26/02/2000 TH-05
Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học 

Võ Ttrường Toản
73 73

6 Nguyễn Kim Hồng 26/05/1993 TH-06
Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học 

Kim Đồng
67 67

7 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 22/05/1993 TH-07
Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
73 73

8 Nguyễn Xuân Hồng 06/12/2000 TH-08
Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền

Trường Tiểu học 

Trương Định
82 82
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9 Nguyễn Lâm Trọng Hiếu 29/05/1990 TH-09

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh 

Khai

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
74 74

10 Đỗ Thị Luyến 15/10/1999 TH-10
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
78.5 78.5

11 Nguyễn Thị Hoài  Linh 05/04/1997 TH-11
Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu học 

Trương Định
77.5 77.5

12 Phạm Thành Phát 30/08/2000 TH-12
Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du
83 83

13 Ngô Ngọc  Lệ Quyên 28/03/1994 TH-13
Trường Tiểu học Lê 

Ngọc Hân

Trường Tiểu học 

La Văn Cầu
72 72

14 Phạm Huỳnh Quyên 12/12/2002 TH-14
Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du
73 73

15 Nguyễn Thị Hoài Mơ 15/04/1993 TH-15
Trường Tiểu học 

Duy Tân

Trường Tiểu học 

Lê Ngọc Hân 

Con 

thương 

binh 

78 5 83

16 Lâm Thị Phúc 23/02/2000 TH-16
Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học 

Võ Ttrường Toản
78 78

17 Phạm Phương Sinh 19/03/2000 TH-17
Trường Tiểu học Võ 

trường Toản

Trường Tiểu học 

Duy Tân
74 74

18 Trần Thị Thanh  Thảo 27/02/1995 TH-18
Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học 

Duy Tân
67 67

19 Nguyễn Thị Phương Trang 01/07/2001 TH-19
Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
74 74

20 Lý Tuyết Trân 09/01/2001 TH-20
Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Trường Tiểu học 

Duy Tân
76 76

21 Trần Thế Trung 03/12/1991 TH-21
Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu
61 61



22 Nguyễn Thị Bích Tuyền 29/03/1997 TH-22
Trường Tiểu học 

Kim Đồng

Trường Tiểu học 

Trương Định
66 66

Nguyễn Thị Thanh Thúy

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN 

KT. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH


